
STT Mã Họ Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 1701BHC4/13 Nguyễn Hùng Anh Nam 29/07/1996 Bình Dương

2 1701BHC6/01 Nguyễn Hồng Ngọc Ánh Nữ 22/09/1996 Sông Bé

3 1701BHC4/22 Trần Đại Nam 12/03/1996 Bình Dương

4 1701BHC4/16 Nguyễn Hồng Đào Nữ 06/06/1996 Long An

5 1701BHC4/54 Đồng Thị Thùy Dung Nữ 20/08/1995 Phú Thọ

6 1701BHC4/51 Phan Thị Bích Hằng Nữ 28/01/1997 Tp.HCM

7 1701BHC4/50 Nguyễn Trần Như Hảo Nữ 21/05/1997 Bình Dương

8 1701BHC4/44 Lê Huy Hoàng Nam 27/12/1996 Đồng Nai

9 1701BHC4/06 Bùi Thị Thúy Hường Nữ 05/04/1996 Đắk Lắk

10 1701BHC4/11 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 29/05/1996 Bình Dương

11 1701BHC4/14 Lưu Trọng Khách Nam 02/01/1996 Sông Bé

12 1701BHC4/12 Vương Bảo Khánh Nam 23/06/1996 Bình Dương

13 1701BHC4/39 Trần Nguyễn Phương Loan Nữ 11/01/1996 Bình Dương

14 1701BHC4/28 Nguyễn Hoàng Long Nam 02/05/1996 Bình Phước

15 1701BHC4/49 Vũ Thành Luân Nam 05/09/1995 Bình Phước

16 1701BHC4/45 Đinh Thị Luyên Nữ 01/01/1996 Sông Bé

17 1701BHC4/30 Trịnh Thị Ngọc Mỹ Nữ 15/06/1996 Thanh Hóa

18 1701BHC4/37 Nguyễn Thị Tuyết Nga Nữ 15/03/1995 Bình Dương

19 1701BHC4/42 Bùi Vũ Quỳnh Nga Nữ 16/06/1995 Sông Bé

20 1701BHC4/19 Lâm Huỳnh Kim Ngân Nữ 09/03/1996 Tp.HCM

21 1701BHC4/20 Từ Văn Trung Nghĩa Nam 11/01/1996 Bình Dương

22 1701BHC4/17 Nguyễn Thị Hoàng Ngọc Nữ 11/03/1995 Sông Bé

23 1701BHC4/21 Trịnh Long Thành Nhân Nam 26/09/1996 Bình Dương

24 1701BHC4/33 Huỳnh Hữu Nhân Nam 13/10/1996 Bình Dương

25 1701BHC4/31 Nguyễn Ngọc Nhung Nữ 12/01/1996 Bình Dương

26 1701BHC4/29 Hồ Thị Thúy Oanh Nữ 11/11/1996 Tp.HCM

27 1701BHC4/07 Trần Kim Phiến Nữ 08/05/1996 Tp.HCM

28 1701BHC4/43 Nguyễn Đức Tài Nam 23/11/1996 Hưng Yên

29 1701BHC4/34 Lê Thị Tâm Nữ 02/01/1996 Tây Ninh

30 1701BHC4/53 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 15/04/1996 Sông Bé

31 1701BHC4/26 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 24/03/1996 Sông Bé

32 1701BHC4/25 Lê Thị Kim Thông Nữ 19/01/1996 Bình Dương

33 1701BHC4/18 Lê Minh Trang Thư Nữ 30/12/1996 Sông Bé

34 1701BHC4/23 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 18/07/1996 Bình Dương
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35 1701BHC4/10 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 03/05/1996 Sông Bé

36 1701BHC4/41 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 16/08/1996 Tp.HCM

37 1701BHC4/27 Lê Trần Thanh Trà Nữ 12/12/1996 Bình Dương

38 1701BHL7/25 Nguyễn Thùy Bích Trâm Nữ 16/02/1996 Bình Phước

39 1701BHC4/46 Nguyễn Thị Trang Nữ 20/07/1996 Lâm Đồng

40 1701BHC4/24 Nguyễn Thanh Trang Nữ 14/01/1996 Sông Bé

41 1701BHC4/38 Lê Nho Trường Nam 21/02/1996 Bình Phước

42 1701BHC4/35 Trần Hồng Vân Nữ 14/07/1996 Bình Dương

43 1701BHC4/09 Phạm La Cẩm Vân Nữ 08/09/1996 Sông Bé

44 1701BHC4/32 Đỗ Tuyết Vàng Nữ 09/07/1996 Bình Dương

45 1701BHC4/08 Từ Tường Vy Nữ 06/04/1996 Sông Bé

46 1701BHC4/55 Vũ Thúy Vy Nữ 01/02/1996 Bình Phước

Danh sách này có 46 học viên.


